
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: Dạy học lớp ghép ở tiểu học (TG2234) - 04 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 14DTT12100 Nguyễn Thị Huyền Anh 30/05/90 K12DLTTHA21

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: Dạy học lớp ghép ở tiểu học (TG2234) - 04 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 16DTT15035 Lê Thị Thanh Chúc 02/09/88 K14DLTTHA21

2 16DTT15036 Nguyễn Anh Chung 14/10/95 K14DLTTHA22

3 16DTT15037 Tống Thị Hồng Điệp 06/10/90 K14DLTTHA23

4 16DTT15038 Hoàng Thị Hằng 09/11/95 K14DLTTHA24

5 16DTT15039 Hà Thị Huệ 02/07/88 K14DLTTHA25

6 16DTT15040 Nguyễn Thị Mai H¬ng 25/09/94 K14DLTTHA26

7 16DTT15042 Nguyễn Ph¬ng Lan 20/07/92 K14DLTTHA27

8 16DTT15043 D¬ng Thị Hồng Loan 15/11/92 K14DLTTHA28

9 16DTT15044 Lê Thị H¬ng Quế 13/05/91 K14DLTTHA29

10 16DTT15045 Triệu Thị Nh Quỳnh 09/12/95 K14DLTTHA210

11 16DTT15046 Âu Văn S¬n 07/02/92 K14DLTTHA211

12 16DTT15047 Lã Thị Thùy 14/09/90 K14DLTTHA212

13 16DTT15048 Trần ánh Tuyết 11/10/95 K14DLTTHA213

14 16DTT15049 Hán Bá Văn 24/10/88 K14DLTTHA214

15 16DTT15050 Lê Văn Việt 28/06/90 K14DLTTHA215

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: Dạy học lớp ghép ở tiểu học (TG2234) - 04 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 16DTT15051 Hà Thị Cảnh 16/10/93 K14DLTTHA31

2 16DTT15052 Bang Thị Ch¬ng 30/08/91 K14DLTTHA32

3 16DTT15053 Nguyễn Thị Anh Đào 07/09/88 K14DLTTHA33

4 16DTT15054 Hoàng Thị Điềm 27/01/89 K14DLTTHA34

5 16DTT15055 Nông Thị Hà 13/11/92 K14DLTTHA35

6 16DTT15056 Phạm Văn Hải 25/05/88 K14DLTTHA36

7 16DTT15057 Phan Thị Hạnh 03/10/88 K14DLTTHA37

8 16DTT15058 Đào Thị út Hằng 08/12/87 K14DLTTHA38

9 16DTT15059 Hoàng Văn Hiệp 24/07/86 K14DLTTHA39

10 16DTT15060 Nguyễn Thị Hồng 18/06/90 K14DLTTHA310

11 16DTT15061 Lý Văn Hng 10/10/78 K14DLTTHA311

12 16DTT15062 Bùi Thị Ninh 21/06/81 K14DLTTHA312

13 16DTT15063 Đinh Công Quân 20/05/90 K14DLTTHA313

14 16DTT15112 Nguyễn Thị Quyên 07/02/90 K14DLTTHA314

15 16DTT15064 Lê Xuân Tài 10/05/90 K14DLTTHA315

16 16DTT15065 Hoàng Quốc Thành 14/04/89 K14DLTTHA316

17 16DTT15066 Nông Đại Thắng 24/04/87 K14DLTTHA317

18 16DTT15067 Nguyễn Thị Th¬m 04/10/89 K14DLTTHA318

19 16DTT15068 Làn Văn Thức 15/06/90 K14DLTTHA319

20 16DTT15069 Hoàng Quốc Toàn 01/10/92 K14DLTTHA320

21 16DTT15072 Nguyễn Văn Tuyển 24/05/88 K14DLTTHA321

22 16DTT15073 Cù Thị Thanh Xuân 11/02/91 K14DLTTHA322

23 16DTT15074 Nguyễn Thị Hải Yến 04/05/92 K14DLTTHA323

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: Ph¬ng pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 2 (TH2210) - 02 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 14DTT12100 Nguyễn Thị Huyền Anh 30/05/90 K12DLTTHA21

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: Ph¬ng pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 2 (TH2210) - 02 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 16DTT15035 Lê Thị Thanh Chúc 02/09/88 K14DLTTHA21

2 16DTT15036 Nguyễn Anh Chung 14/10/95 K14DLTTHA22

3 16DTT15037 Tống Thị Hồng Điệp 06/10/90 K14DLTTHA23

4 16DTT15038 Hoàng Thị Hằng 09/11/95 K14DLTTHA24

5 16DTT15039 Hà Thị Huệ 02/07/88 K14DLTTHA25

6 16DTT15040 Nguyễn Thị Mai H¬ng 25/09/94 K14DLTTHA26

7 16DTT15042 Nguyễn Ph¬ng Lan 20/07/92 K14DLTTHA27

8 16DTT15043 D¬ng Thị Hồng Loan 15/11/92 K14DLTTHA28

9 16DTT15044 Lê Thị H¬ng Quế 13/05/91 K14DLTTHA29

10 16DTT15045 Triệu Thị Nh Quỳnh 09/12/95 K14DLTTHA210

11 16DTT15046 Âu Văn S¬n 07/02/92 K14DLTTHA211

12 16DTT15047 Lã Thị Thùy 14/09/90 K14DLTTHA212

13 16DTT15048 Trần ánh Tuyết 11/10/95 K14DLTTHA213

14 16DTT15049 Hán Bá Văn 24/10/88 K14DLTTHA214

15 16DTT15050 Lê Văn Việt 28/06/90 K14DLTTHA215

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: Ph¬ng pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 2 (TH2210) - 02 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 16DTT15051 Hà Thị Cảnh 16/10/93 K14DLTTHA31

2 16DTT15052 Bang Thị Ch¬ng 30/08/91 K14DLTTHA32

3 16DTT15053 Nguyễn Thị Anh Đào 07/09/88 K14DLTTHA33

4 16DTT15054 Hoàng Thị Điềm 27/01/89 K14DLTTHA34

5 16DTT15055 Nông Thị Hà 13/11/92 K14DLTTHA35

6 16DTT15056 Phạm Văn Hải 25/05/88 K14DLTTHA36

7 16DTT15057 Phan Thị Hạnh 03/10/88 K14DLTTHA37

8 16DTT15058 Đào Thị út Hằng 08/12/87 K14DLTTHA38

9 16DTT15059 Hoàng Văn Hiệp 24/07/86 K14DLTTHA39

10 16DTT15060 Nguyễn Thị Hồng 18/06/90 K14DLTTHA310

11 16DTT15061 Lý Văn Hng 10/10/78 K14DLTTHA311

12 16DTT15062 Bùi Thị Ninh 21/06/81 K14DLTTHA312

13 16DTT15063 Đinh Công Quân 20/05/90 K14DLTTHA313

14 16DTT15112 Nguyễn Thị Quyên 07/02/90 K14DLTTHA314

15 16DTT15064 Lê Xuân Tài 10/05/90 K14DLTTHA315

16 16DTT15065 Hoàng Quốc Thành 14/04/89 K14DLTTHA316

17 16DTT15066 Nông Đại Thắng 24/04/87 K14DLTTHA317

18 16DTT15067 Nguyễn Thị Th¬m 04/10/89 K14DLTTHA318

19 16DTT15068 Làn Văn Thức 15/06/90 K14DLTTHA319

20 16DTT15069 Hoàng Quốc Toàn 01/10/92 K14DLTTHA320

21 16DTT15072 Nguyễn Văn Tuyển 24/05/88 K14DLTTHA321

22 16DTT15073 Cù Thị Thanh Xuân 11/02/91 K14DLTTHA322

23 16DTT15074 Nguyễn Thị Hải Yến 04/05/92 K14DLTTHA323

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: Chuyên đề ph¬ng pháp dạy học Toán (TH2228) - 02 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 14DTT12100 Nguyễn Thị Huyền Anh 30/05/90 K12DLTTHA21

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: Chuyên đề ph¬ng pháp dạy học Toán (TH2228) - 02 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 16DTT15035 Lê Thị Thanh Chúc 02/09/88 K14DLTTHA21

2 16DTT15036 Nguyễn Anh Chung 14/10/95 K14DLTTHA22

3 16DTT15037 Tống Thị Hồng Điệp 06/10/90 K14DLTTHA23

4 16DTT15038 Hoàng Thị Hằng 09/11/95 K14DLTTHA24

5 16DTT15039 Hà Thị Huệ 02/07/88 K14DLTTHA25

6 16DTT15040 Nguyễn Thị Mai H¬ng 25/09/94 K14DLTTHA26

7 16DTT15042 Nguyễn Ph¬ng Lan 20/07/92 K14DLTTHA27

8 16DTT15043 D¬ng Thị Hồng Loan 15/11/92 K14DLTTHA28

9 16DTT15044 Lê Thị H¬ng Quế 13/05/91 K14DLTTHA29

10 16DTT15045 Triệu Thị Nh Quỳnh 09/12/95 K14DLTTHA210

11 16DTT15046 Âu Văn S¬n 07/02/92 K14DLTTHA211

12 16DTT15047 Lã Thị Thùy 14/09/90 K14DLTTHA212

13 16DTT15048 Trần ánh Tuyết 11/10/95 K14DLTTHA213

14 16DTT15049 Hán Bá Văn 24/10/88 K14DLTTHA214

15 16DTT15050 Lê Văn Việt 28/06/90 K14DLTTHA215

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: Chuyên đề ph¬ng pháp dạy học Toán (TH2228) - 02 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 16DTT15051 Hà Thị Cảnh 16/10/93 K14DLTTHA31

2 16DTT15052 Bang Thị Ch¬ng 30/08/91 K14DLTTHA32

3 16DTT15053 Nguyễn Thị Anh Đào 07/09/88 K14DLTTHA33

4 16DTT15054 Hoàng Thị Điềm 27/01/89 K14DLTTHA34

5 16DTT15055 Nông Thị Hà 13/11/92 K14DLTTHA35

6 16DTT15056 Phạm Văn Hải 25/05/88 K14DLTTHA36

7 16DTT15057 Phan Thị Hạnh 03/10/88 K14DLTTHA37

8 16DTT15058 Đào Thị út Hằng 08/12/87 K14DLTTHA38

9 16DTT15059 Hoàng Văn Hiệp 24/07/86 K14DLTTHA39

10 16DTT15060 Nguyễn Thị Hồng 18/06/90 K14DLTTHA310

11 16DTT15061 Lý Văn Hng 10/10/78 K14DLTTHA311

12 16DTT15062 Bùi Thị Ninh 21/06/81 K14DLTTHA312

13 16DTT15063 Đinh Công Quân 20/05/90 K14DLTTHA313

14 16DTT15112 Nguyễn Thị Quyên 07/02/90 K14DLTTHA314

15 16DTT15064 Lê Xuân Tài 10/05/90 K14DLTTHA315

16 16DTT15065 Hoàng Quốc Thành 14/04/89 K14DLTTHA316

17 16DTT15066 Nông Đại Thắng 24/04/87 K14DLTTHA317

18 16DTT15067 Nguyễn Thị Th¬m 04/10/89 K14DLTTHA318

19 16DTT15068 Làn Văn Thức 15/06/90 K14DLTTHA319

20 16DTT15069 Hoàng Quốc Toàn 01/10/92 K14DLTTHA320

21 16DTT15072 Nguyễn Văn Tuyển 24/05/88 K14DLTTHA321

22 16DTT15073 Cù Thị Thanh Xuân 11/02/91 K14DLTTHA322

23 16DTT15074 Nguyễn Thị Hải Yến 04/05/92 K14DLTTHA323

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: C¬ sở Tự nhiên và Xã hội 2 (TH2242) - 02 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 14DTT12100 Nguyễn Thị Huyền Anh 30/05/90 K12DLTTHA21

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: C¬ sở Tự nhiên và Xã hội 2 (TH2242) - 02 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 16DTT15035 Lê Thị Thanh Chúc 02/09/88 K14DLTTHA21

2 16DTT15036 Nguyễn Anh Chung 14/10/95 K14DLTTHA22

3 16DTT15037 Tống Thị Hồng Điệp 06/10/90 K14DLTTHA23

4 16DTT15038 Hoàng Thị Hằng 09/11/95 K14DLTTHA24

5 16DTT15039 Hà Thị Huệ 02/07/88 K14DLTTHA25

6 16DTT15040 Nguyễn Thị Mai H¬ng 25/09/94 K14DLTTHA26

7 16DTT15042 Nguyễn Ph¬ng Lan 20/07/92 K14DLTTHA27

8 16DTT15043 D¬ng Thị Hồng Loan 15/11/92 K14DLTTHA28

9 16DTT15044 Lê Thị H¬ng Quế 13/05/91 K14DLTTHA29

10 16DTT15045 Triệu Thị Nh Quỳnh 09/12/95 K14DLTTHA210

11 16DTT15046 Âu Văn S¬n 07/02/92 K14DLTTHA211

12 16DTT15047 Lã Thị Thùy 14/09/90 K14DLTTHA212

13 16DTT15048 Trần ánh Tuyết 11/10/95 K14DLTTHA213

14 16DTT15049 Hán Bá Văn 24/10/88 K14DLTTHA214

15 16DTT15050 Lê Văn Việt 28/06/90 K14DLTTHA215

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: C¬ sở Tự nhiên và Xã hội 2 (TH2242) - 02 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 16DTT15051 Hà Thị Cảnh 16/10/93 K14DLTTHA31

2 16DTT15052 Bang Thị Ch¬ng 30/08/91 K14DLTTHA32

3 16DTT15053 Nguyễn Thị Anh Đào 07/09/88 K14DLTTHA33

4 16DTT15054 Hoàng Thị Điềm 27/01/89 K14DLTTHA34

5 16DTT15055 Nông Thị Hà 13/11/92 K14DLTTHA35

6 16DTT15056 Phạm Văn Hải 25/05/88 K14DLTTHA36

7 16DTT15057 Phan Thị Hạnh 03/10/88 K14DLTTHA37

8 16DTT15058 Đào Thị út Hằng 08/12/87 K14DLTTHA38

9 16DTT15059 Hoàng Văn Hiệp 24/07/86 K14DLTTHA39

10 16DTT15060 Nguyễn Thị Hồng 18/06/90 K14DLTTHA310

11 16DTT15061 Lý Văn Hng 10/10/78 K14DLTTHA311

12 16DTT15062 Bùi Thị Ninh 21/06/81 K14DLTTHA312

13 16DTT15063 Đinh Công Quân 20/05/90 K14DLTTHA313

14 16DTT15112 Nguyễn Thị Quyên 07/02/90 K14DLTTHA314

15 16DTT15064 Lê Xuân Tài 10/05/90 K14DLTTHA315

16 16DTT15065 Hoàng Quốc Thành 14/04/89 K14DLTTHA316

17 16DTT15066 Nông Đại Thắng 24/04/87 K14DLTTHA317

18 16DTT15067 Nguyễn Thị Th¬m 04/10/89 K14DLTTHA318

19 16DTT15068 Làn Văn Thức 15/06/90 K14DLTTHA319

20 16DTT15069 Hoàng Quốc Toàn 01/10/92 K14DLTTHA320

21 16DTT15072 Nguyễn Văn Tuyển 24/05/88 K14DLTTHA321

22 16DTT15073 Cù Thị Thanh Xuân 11/02/91 K14DLTTHA322

23 16DTT15074 Nguyễn Thị Hải Yến 04/05/92 K14DLTTHA323

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: Ph¬ng pháp dạy học Âm nhạc ở tiểu học (TH2248) - 02 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 14DTT12100 Nguyễn Thị Huyền Anh 30/05/90 K12DLTTHA21

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: Ph¬ng pháp dạy học Âm nhạc ở tiểu học (TH2248) - 02 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 16DTT15035 Lê Thị Thanh Chúc 02/09/88 K14DLTTHA21

2 16DTT15036 Nguyễn Anh Chung 14/10/95 K14DLTTHA22

3 16DTT15037 Tống Thị Hồng Điệp 06/10/90 K14DLTTHA23

4 16DTT15038 Hoàng Thị Hằng 09/11/95 K14DLTTHA24

5 16DTT15039 Hà Thị Huệ 02/07/88 K14DLTTHA25

6 16DTT15040 Nguyễn Thị Mai H¬ng 25/09/94 K14DLTTHA26

7 16DTT15042 Nguyễn Ph¬ng Lan 20/07/92 K14DLTTHA27

8 16DTT15043 D¬ng Thị Hồng Loan 15/11/92 K14DLTTHA28

9 16DTT15044 Lê Thị H¬ng Quế 13/05/91 K14DLTTHA29

10 16DTT15045 Triệu Thị Nh Quỳnh 09/12/95 K14DLTTHA210

11 16DTT15046 Âu Văn S¬n 07/02/92 K14DLTTHA211

12 16DTT15047 Lã Thị Thùy 14/09/90 K14DLTTHA212

13 16DTT15048 Trần ánh Tuyết 11/10/95 K14DLTTHA213

14 16DTT15049 Hán Bá Văn 24/10/88 K14DLTTHA214

15 16DTT15050 Lê Văn Việt 28/06/90 K14DLTTHA215

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: Ph¬ng pháp dạy học Âm nhạc ở tiểu học (TH2248) - 02 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 16DTT15051 Hà Thị Cảnh 16/10/93 K14DLTTHA31

2 16DTT15052 Bang Thị Ch¬ng 30/08/91 K14DLTTHA32

3 16DTT15053 Nguyễn Thị Anh Đào 07/09/88 K14DLTTHA33

4 16DTT15054 Hoàng Thị Điềm 27/01/89 K14DLTTHA34

5 16DTT15055 Nông Thị Hà 13/11/92 K14DLTTHA35

6 16DTT15056 Phạm Văn Hải 25/05/88 K14DLTTHA36

7 16DTT15057 Phan Thị Hạnh 03/10/88 K14DLTTHA37

8 16DTT15058 Đào Thị út Hằng 08/12/87 K14DLTTHA38

9 16DTT15059 Hoàng Văn Hiệp 24/07/86 K14DLTTHA39

10 16DTT15060 Nguyễn Thị Hồng 18/06/90 K14DLTTHA310

11 16DTT15061 Lý Văn Hng 10/10/78 K14DLTTHA311

12 16DTT15062 Bùi Thị Ninh 21/06/81 K14DLTTHA312

13 16DTT15063 Đinh Công Quân 20/05/90 K14DLTTHA313

14 16DTT15112 Nguyễn Thị Quyên 07/02/90 K14DLTTHA314

15 16DTT15064 Lê Xuân Tài 10/05/90 K14DLTTHA315

16 16DTT15065 Hoàng Quốc Thành 14/04/89 K14DLTTHA316

17 16DTT15066 Nông Đại Thắng 24/04/87 K14DLTTHA317

18 16DTT15067 Nguyễn Thị Th¬m 04/10/89 K14DLTTHA318

19 16DTT15068 Làn Văn Thức 15/06/90 K14DLTTHA319

20 16DTT15069 Hoàng Quốc Toàn 01/10/92 K14DLTTHA320

21 16DTT15072 Nguyễn Văn Tuyển 24/05/88 K14DLTTHA321

22 16DTT15073 Cù Thị Thanh Xuân 11/02/91 K14DLTTHA322

23 16DTT15074 Nguyễn Thị Hải Yến 04/05/92 K14DLTTHA323

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: Ph¬ng pháp dạy học Thể dục ở tiểu học (TH2251) - 02 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 14DTT12100 Nguyễn Thị Huyền Anh 30/05/90 K12DLTTHA21

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: Ph¬ng pháp dạy học Thể dục ở tiểu học (TH2251) - 02 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 14DTT15271 Vi Thị Tuyết Mai 01/01/87 K12DLTTHA41

2 14DTT15273 Trần Thị Nền 08/11/92 K12DLTTHA42

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: Ph¬ng pháp dạy học Thể dục ở tiểu học (TH2251) - 02 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 16DTT15035 Lê Thị Thanh Chúc 02/09/88 K14DLTTHA21

2 16DTT15036 Nguyễn Anh Chung 14/10/95 K14DLTTHA22

3 16DTT15037 Tống Thị Hồng Điệp 06/10/90 K14DLTTHA23

4 16DTT15038 Hoàng Thị Hằng 09/11/95 K14DLTTHA24

5 16DTT15039 Hà Thị Huệ 02/07/88 K14DLTTHA25

6 16DTT15040 Nguyễn Thị Mai H¬ng 25/09/94 K14DLTTHA26

7 16DTT15042 Nguyễn Ph¬ng Lan 20/07/92 K14DLTTHA27

8 16DTT15043 D¬ng Thị Hồng Loan 15/11/92 K14DLTTHA28

9 16DTT15044 Lê Thị H¬ng Quế 13/05/91 K14DLTTHA29

10 16DTT15045 Triệu Thị Nh Quỳnh 09/12/95 K14DLTTHA210

11 16DTT15046 Âu Văn S¬n 07/02/92 K14DLTTHA211

12 16DTT15047 Lã Thị Thùy 14/09/90 K14DLTTHA212

13 16DTT15048 Trần ánh Tuyết 11/10/95 K14DLTTHA213

14 16DTT15049 Hán Bá Văn 24/10/88 K14DLTTHA214

15 16DTT15050 Lê Văn Việt 28/06/90 K14DLTTHA215

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: Ph¬ng pháp dạy học Thể dục ở tiểu học (TH2251) - 02 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 16DTT15051 Hà Thị Cảnh 16/10/93 K14DLTTHA31

2 16DTT15052 Bang Thị Ch¬ng 30/08/91 K14DLTTHA32

3 16DTT15053 Nguyễn Thị Anh Đào 07/09/88 K14DLTTHA33

4 16DTT15054 Hoàng Thị Điềm 27/01/89 K14DLTTHA34

5 16DTT15055 Nông Thị Hà 13/11/92 K14DLTTHA35

6 16DTT15056 Phạm Văn Hải 25/05/88 K14DLTTHA36

7 16DTT15057 Phan Thị Hạnh 03/10/88 K14DLTTHA37

8 16DTT15058 Đào Thị út Hằng 08/12/87 K14DLTTHA38

9 16DTT15059 Hoàng Văn Hiệp 24/07/86 K14DLTTHA39

10 16DTT15060 Nguyễn Thị Hồng 18/06/90 K14DLTTHA310

11 16DTT15061 Lý Văn Hng 10/10/78 K14DLTTHA311

12 16DTT15062 Bùi Thị Ninh 21/06/81 K14DLTTHA312

13 16DTT15063 Đinh Công Quân 20/05/90 K14DLTTHA313

14 16DTT15112 Nguyễn Thị Quyên 07/02/90 K14DLTTHA314

15 16DTT15064 Lê Xuân Tài 10/05/90 K14DLTTHA315

16 16DTT15065 Hoàng Quốc Thành 14/04/89 K14DLTTHA316

17 16DTT15066 Nông Đại Thắng 24/04/87 K14DLTTHA317

18 16DTT15067 Nguyễn Thị Th¬m 04/10/89 K14DLTTHA318

19 16DTT15068 Làn Văn Thức 15/06/90 K14DLTTHA319

20 16DTT15069 Hoàng Quốc Toàn 01/10/92 K14DLTTHA320

21 16DTT15072 Nguyễn Văn Tuyển 24/05/88 K14DLTTHA321

22 16DTT15073 Cù Thị Thanh Xuân 11/02/91 K14DLTTHA322

23 16DTT15074 Nguyễn Thị Hải Yến 04/05/92 K14DLTTHA323

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: Ph¬ng pháp Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh (TH2252) - 01 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 16DTT15035 Lê Thị Thanh Chúc 02/09/88 K14DLTTHA21

2 16DTT15036 Nguyễn Anh Chung 14/10/95 K14DLTTHA22

3 16DTT15037 Tống Thị Hồng Điệp 06/10/90 K14DLTTHA23

4 16DTT15038 Hoàng Thị Hằng 09/11/95 K14DLTTHA24

5 16DTT15039 Hà Thị Huệ 02/07/88 K14DLTTHA25

6 16DTT15040 Nguyễn Thị Mai H¬ng 25/09/94 K14DLTTHA26

7 16DTT15042 Nguyễn Ph¬ng Lan 20/07/92 K14DLTTHA27

8 16DTT15043 D¬ng Thị Hồng Loan 15/11/92 K14DLTTHA28

9 16DTT15044 Lê Thị H¬ng Quế 13/05/91 K14DLTTHA29

10 16DTT15045 Triệu Thị Nh Quỳnh 09/12/95 K14DLTTHA210

11 16DTT15046 Âu Văn S¬n 07/02/92 K14DLTTHA211

12 16DTT15047 Lã Thị Thùy 14/09/90 K14DLTTHA212

13 16DTT15048 Trần ánh Tuyết 11/10/95 K14DLTTHA213

14 16DTT15049 Hán Bá Văn 24/10/88 K14DLTTHA214

15 16DTT15050 Lê Văn Việt 28/06/90 K14DLTTHA215

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: Ph¬ng pháp Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh (TH2252) - 01 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 16DTT15051 Hà Thị Cảnh 16/10/93 K14DLTTHA31

2 16DTT15052 Bang Thị Ch¬ng 30/08/91 K14DLTTHA32

3 16DTT15053 Nguyễn Thị Anh Đào 07/09/88 K14DLTTHA33

4 16DTT15054 Hoàng Thị Điềm 27/01/89 K14DLTTHA34

5 16DTT15055 Nông Thị Hà 13/11/92 K14DLTTHA35

6 16DTT15056 Phạm Văn Hải 25/05/88 K14DLTTHA36

7 16DTT15057 Phan Thị Hạnh 03/10/88 K14DLTTHA37

8 16DTT15058 Đào Thị út Hằng 08/12/87 K14DLTTHA38

9 16DTT15059 Hoàng Văn Hiệp 24/07/86 K14DLTTHA39

10 16DTT15060 Nguyễn Thị Hồng 18/06/90 K14DLTTHA310

11 16DTT15061 Lý Văn Hng 10/10/78 K14DLTTHA311

12 16DTT15062 Bùi Thị Ninh 21/06/81 K14DLTTHA312

13 16DTT15063 Đinh Công Quân 20/05/90 K14DLTTHA313

14 16DTT15112 Nguyễn Thị Quyên 07/02/90 K14DLTTHA314

15 16DTT15064 Lê Xuân Tài 10/05/90 K14DLTTHA315

16 16DTT15065 Hoàng Quốc Thành 14/04/89 K14DLTTHA316

17 16DTT15066 Nông Đại Thắng 24/04/87 K14DLTTHA317

18 16DTT15067 Nguyễn Thị Th¬m 04/10/89 K14DLTTHA318

19 16DTT15068 Làn Văn Thức 15/06/90 K14DLTTHA319

20 16DTT15069 Hoàng Quốc Toàn 01/10/92 K14DLTTHA320

21 16DTT15072 Nguyễn Văn Tuyển 24/05/88 K14DLTTHA321

22 16DTT15073 Cù Thị Thanh Xuân 11/02/91 K14DLTTHA322

23 16DTT15074 Nguyễn Thị Hải Yến 04/05/92 K14DLTTHA323

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: Văn học 2 (TH2308) - 04 Số Tín Chỉ:  3

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 14DTT12100 Nguyễn Thị Huyền Anh 30/05/90 K12DLTTHA21

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: Văn học 2 (TH2308) - 04 Số Tín Chỉ:  3

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 16DTT15035 Lê Thị Thanh Chúc 02/09/88 K14DLTTHA21

2 16DTT15036 Nguyễn Anh Chung 14/10/95 K14DLTTHA22

3 16DTT15037 Tống Thị Hồng Điệp 06/10/90 K14DLTTHA23

4 16DTT15038 Hoàng Thị Hằng 09/11/95 K14DLTTHA24

5 16DTT15039 Hà Thị Huệ 02/07/88 K14DLTTHA25

6 16DTT15040 Nguyễn Thị Mai H¬ng 25/09/94 K14DLTTHA26

7 16DTT15042 Nguyễn Ph¬ng Lan 20/07/92 K14DLTTHA27

8 16DTT15043 D¬ng Thị Hồng Loan 15/11/92 K14DLTTHA28

9 16DTT15044 Lê Thị H¬ng Quế 13/05/91 K14DLTTHA29

10 16DTT15045 Triệu Thị Nh Quỳnh 09/12/95 K14DLTTHA210

11 16DTT15046 Âu Văn S¬n 07/02/92 K14DLTTHA211

12 16DTT15047 Lã Thị Thùy 14/09/90 K14DLTTHA212

13 16DTT15048 Trần ánh Tuyết 11/10/95 K14DLTTHA213

14 16DTT15049 Hán Bá Văn 24/10/88 K14DLTTHA214

15 16DTT15050 Lê Văn Việt 28/06/90 K14DLTTHA215

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: Văn học 2 (TH2308) - 04 Số Tín Chỉ:  3

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 16DTT15051 Hà Thị Cảnh 16/10/93 K14DLTTHA31

2 16DTT15052 Bang Thị Ch¬ng 30/08/91 K14DLTTHA32

3 16DTT15053 Nguyễn Thị Anh Đào 07/09/88 K14DLTTHA33

4 16DTT15054 Hoàng Thị Điềm 27/01/89 K14DLTTHA34

5 16DTT15055 Nông Thị Hà 13/11/92 K14DLTTHA35

6 16DTT15056 Phạm Văn Hải 25/05/88 K14DLTTHA36

7 16DTT15057 Phan Thị Hạnh 03/10/88 K14DLTTHA37

8 16DTT15058 Đào Thị út Hằng 08/12/87 K14DLTTHA38

9 16DTT15059 Hoàng Văn Hiệp 24/07/86 K14DLTTHA39

10 16DTT15060 Nguyễn Thị Hồng 18/06/90 K14DLTTHA310

11 16DTT15061 Lý Văn Hng 10/10/78 K14DLTTHA311

12 16DTT15062 Bùi Thị Ninh 21/06/81 K14DLTTHA312

13 16DTT15063 Đinh Công Quân 20/05/90 K14DLTTHA313

14 16DTT15112 Nguyễn Thị Quyên 07/02/90 K14DLTTHA314

15 16DTT15064 Lê Xuân Tài 10/05/90 K14DLTTHA315

16 16DTT15065 Hoàng Quốc Thành 14/04/89 K14DLTTHA316

17 16DTT15066 Nông Đại Thắng 24/04/87 K14DLTTHA317

18 16DTT15067 Nguyễn Thị Th¬m 04/10/89 K14DLTTHA318

19 16DTT15068 Làn Văn Thức 15/06/90 K14DLTTHA319

20 16DTT15069 Hoàng Quốc Toàn 01/10/92 K14DLTTHA320

21 16DTT15072 Nguyễn Văn Tuyển 24/05/88 K14DLTTHA321

22 16DTT15073 Cù Thị Thanh Xuân 11/02/91 K14DLTTHA322

23 16DTT15074 Nguyễn Thị Hải Yến 04/05/92 K14DLTTHA323

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN


